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	Số: 71/BHXH-BC
V/v thực hiện công khai tài chính và mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản đối với các đơn vị trong ngành BHXH
	Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2012


	Kính gửi:
	- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam


Thực hiện Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách và các quỹ có nguồn từ khoản đóng góp của nhân dân và các Thông tư của Bộ Tài chính số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, số 89/2010/TT-BTC ngày 16/6/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn các đơn vị thực hiện công khai như sau:
Phần 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng áp dụng

Công khai tài chính và mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản được thực hiện trong tất cả các đơn vị thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, bao gồm:

a) Bảo hiểm xã hội Việt Nam (đơn vị dự toán cấp 1).

b) Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đơn vị dự toán cấp 2, gọi là BHXH tỉnh).

c) Văn phòng BHXH Việt Nam, Đại diện BHXH Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học BHXH, Trường đào tạo nghiệp vụ BHXH, Trung tâm Thông tin, Trung tâm Lưu trữ, Báo BHXH, Tạp chí BHXH và các Ban quản lý dự án thuộc BHXH Việt Nam; (gọi chung là đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc BHXH Việt Nam).

d) BHXH các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc BHXH các tỉnh, thành phố (đơn vị dự toán cấp 3, gọi là BHXH huyện).
đ) Các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án (sau đây gọi chung là chủ đầu tư) được BHXH Việt Nam giao nhiệm vụ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trong Ngành.

2. Nguyên tắc công khai tài chính, mua sắm tài sản, hàng hóa và quản lý sử dụng tài sản.

Đơn vị công khai tài chính, mua sắm tài sản, hàng hóa và quản lý, sử dụng tài sản phải cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin về tài chính của đơn vị phù hợp với từng đối tượng cung cấp và tiếp nhận thông tin.

3. Nội dung công khai

a) Công khai tài chính hàng năm

- Công khai số liệu phân bổ dự toán hàng năm.

- Công khai số liệu quyết toán tài chính.

- Công khai số liệu đối với phần kinh phí được hỗ trợ.

- Công khai kết quả Kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.
b) Công khai tài chính về các dự án đầu tư xây dựng cơ bản

- Công khai việc phân bổ vốn đầu tư hàng năm cho các dự án đầu tư.

- Công khai về tổng mức vốn đầu tư, tổng dự toán được duyệt của dự án đầu tư.

- Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách hàng năm của dự án đầu tư.

- Công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư khi dự án đầu tư hoàn thành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Công khai các nội dung mua sắm tài sản, hàng hóa

- Xe ô tô các loại.

- Các sản phẩm công nghệ thông tin gồm: Máy chủ, máy trạm, máy in, phần mềm ứng dụng.

- Phôi thẻ bảo hiểm y tế, phôi sổ bảo hiểm xã hội.

- Các ấn phẩm, tài liệu, phim ảnh để phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá cho ngành do BHXH Việt Nam cung cấp cho các đơn vị sử dụng.

- Các ấn phẩm, tài liệu, mẫu biểu để phục vụ nghiệp vụ chuyên môn của Ngành do BHXH Việt Nam cung cấp cho các đơn vị sử dụng.

- Trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của các cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

- Trang phục, đồng phục của Ngành trong trường hợp tổ chức may, mua sắm tập trung.
- Sản phẩm in, tài liệu, biểu mẫu; các ấn phẩm, văn hóa phẩm, sách, tài liệu, phim ảnh để phục vụ công tác chuyên môn và công tác tuyên truyền do BHXH cấp tỉnh mua và sử dụng.

d) Công khai các nội dung trong công tác quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước

- Danh mục tài sản phải công khai quản lý và sử dụng bao gồm: Trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất, phương tiện đi lại, tài sản khác được quy định là tài sản cố định (hữu hình) theo chế độ quản lý tài sản cố định được hình thành từ nguồn ngân sách, có nguồn gốc ngân sách; tài sản là hàng viện trợ, quà biếu, tặng cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước theo quy định của pháp luật, được Nhà nước giao cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức quản lý, sử dụng.

- Quá trình mua sắm, bố trí quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước thuộc nguồn ngân sách cấp và được viện trợ, quà biếu, tặng cho.

- Việc thực hiện xử lý tài sản Nhà nước bao gồm: điều chuyển, thanh lý, bán, chuyển nhượng và các hình thức chuyển đổi sở hữu khác.

- Việc cho thuê tài sản (đối với các đơn vị được phép cho thuê tài sản Nhà nước).

4. Hình thức công khai tài chính

Việc công khai tài chính, mua sắm tài sản, hàng hóa và quản lý, sử dụng tài sản được thực hiện thông qua các hình thức sau:

a) Công bố trong các kỳ họp thường niên của đơn vị.

b) Niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của đơn vị ít nhất 90 ngày kể từ ngày niêm yết.

c) Thông báo bằng văn bản đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

d) Đưa lên trang thông tin điện tử của đơn vị (nếu có).

Căn cứ vào nội dung, đối tượng, mục đích, thời điểm, điều kiện; các đơn vị lựa chọn hình thức công khai phù hợp.

Phần 2.

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỤ THỂ

I. CÔNG KHAI TÀI CHÍNH HÀNG NĂM
1. Đối với BHXH Việt Nam

1.1. Công khai số liệu dự toán và phân bổ dự toán hàng năm

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam công khai dự toán thu, chi hàng năm, kể cả phần điều chỉnh giảm hoặc bổ sung (nếu có) được giao; các nguồn kinh phí được tài trợ, viện trợ (nếu có) và phân bổ cho các đơn vị dự toán cấp 2, đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc BHXH Việt Nam. Các số liệu công khai bao gồm: số liệu thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); số liệu chi BHXH (cả phần do ngân sách nhà nước đảm bảo); số liệu chi BHYT và chi quản lý bộ máy; số liệu về thu, chi các quỹ cơ quan.

a) Nội dung công khai

- Công khai các căn cứ, nguyên tắc phân bổ.

- Công khai số liệu (theo Biểu số 1 đính kèm).

b) Thời điểm công khai

Chậm nhất sau 10 ngày, kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền giao dự toán đầu năm và giao dự toán điều chỉnh trong năm (nếu có).

c) Phạm vi công khai

Công khai đến các đơn vị dự toán cấp 2, đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc BHXH Việt Nam.

1.2. Công khai quyết toán tài chính

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam công khai số liệu quyết toán tài chính không thuộc danh mục bí mật nhà nước, bao gồm: Số liệu thu BHXH, BHYT; số liệu chi BHXH (cả phần do ngân sách nhà nước đảm bảo); số liệu chi BHYT; số liệu chi xây dựng cơ bản và chi quản lý bộ máy; số liệu về thu, chi các quỹ cơ quan.

a) Nội dung công khai

- Công khai quyết toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (theo Biểu số 4 đính kèm).

- Công khai dự toán, công khai quyết toán tài chính phê duyệt cho các đơn vị dự toán cấp 2, đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc Trung ương (theo Biểu số 3 đính kèm).

b) Thời điểm công khai

Chậm nhất sau 10 ngày, kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán.

c) Phạm vi công khai

Công khai đến các đơn vị dự toán cấp 2, đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc BHXH Việt Nam.

1.3. Công khai số liệu đối với phần kinh phí được hỗ trợ (nếu có)

a) Công khai số liệu dự toán theo Biểu số 5 và công khai số liệu quyết toán theo Biểu số 8 quy định tại Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
b) Thời điểm và hình thức công khai: Cùng thời điểm và hình thức như công khai dự toán, công khai quyết toán tài chính.

1.4. Công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

a) Nội dung công khai

- Công khai Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán, biên bản kiểm toán và các đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị về những nội dung đã kiểm toán; kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.
- Không công khai những nội dung: Quy định tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 91/2008/NĐ-CP ngày 18/8/2008 về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước và báo cáo một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh theo quy định tại Nghị quyết số 1011/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 30/03/2006 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
b) Thời điểm công khai
Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

c) Phạm vi công khai

Cung cấp thông tin bằng văn bản tới cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khi được yêu cầu.

2. Đối với BHXH tỉnh

2.1. Công khai số liệu phân bổ dự toán hàng năm

Giám đốc BHXH tỉnh công khai dự toán thu, chi hàng năm, kể cả phần điều chỉnh giảm hoặc bổ sung (nếu có) được giao; các nguồn kinh phí được tài trợ, viện trợ (nếu có) và phân bổ cho BHXH các huyện, khối văn phòng thuộc BHXH tỉnh. Các số liệu công khai bao gồm: Số liệu thu BHXH, BHYT; số liệu chi BHXH; số liệu chi BHYT, chi quản lý bộ máy và thu, chi quỹ khen thưởng phúc lợi.

a) Nội dung công khai
- Công khai các căn cứ, nguyên tắc phân bổ.

- Công khai số liệu theo Biểu số 1 đính kèm.

b) Thời điểm công khai

Chậm nhất sau 10 ngày, kể từ ngày được giao dự toán đầu năm và điều chỉnh trong năm (nếu có).

c) Phạm vi công khai

Công khai đến các đơn vị trực thuộc.

2.2. Công khai quyết toán tài chính

Giám đốc BHXH tỉnh công khai số liệu quyết toán tài chính, bao gồm: số liệu thu BHXH, BHYT; số liệu chi BHXH; số liệu chi BHYT; chi quản lý bộ máy và thu, chi quỹ khen thưởng phúc lợi.

a) Nội dung công khai

- Công khai quyết toán đã được phê duyệt theo Biểu số 4 đính kèm.

- Công khai quyết toán do đơn vị phê duyệt cho các đơn vị trực thuộc theo Biểu số 3 đính kèm.

b) Thời điểm công khai

Chậm nhất sau 10 ngày, kể từ ngày được phê duyệt quyết toán.

c) Phạm vi công khai
Công khai đến cán bộ, công chức, viên chức BHXH tỉnh và BHXH huyện.

2.3. Công khai số liệu đối với phần kinh phí được hỗ trợ (nếu có)

a) Công khai số liệu dự toán theo Biểu số 5 và công khai số liệu quyết toán theo Biểu số 8 quy định tại Thông tư số 21/2005/TT-BTC.

b) Thời điểm và hình thức công khai: Cùng thời điểm và hình thức như công khai dự toán, công khai quyết toán tài chính.

2.4. Công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
a) Nội dung công khai

- Công khai Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán, biên bản kiểm toán và các đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị về những nội dung đã kiểm toán; kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

- Không công khai những nội dung: Quy định tại khoản 2, Điều 4 Nghị định số 91/2008/NĐ-CP ngày 18/8/2008 về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước và báo cáo một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh theo quy định tại Nghị quyết số 1011/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 30/03/2006 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
b) Thời điểm công khai

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

c) Phạm vi công khai

Cung cấp thông tin bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khi được yêu cầu.

3. Đối với BHXH huyện

3.1. Công khai số liệu dự toán

Giám đốc BHXH huyện công khai dự toán thu, chi ngân sách hàng năm, kể cả phần điều chỉnh giảm hoặc bổ sung (nếu có) được BHXH cấp tỉnh giao; các nguồn kinh phí được tài trợ, viện trợ (nếu có). Các số liệu công khai bao gồm: Số liệu thu BHXH, BHYT; số liệu chi BHXH; số liệu chi BHYT; chi quản lý bộ máy và thu, chi quỹ khen thưởng phúc lợi.
a) Nội dung công khai

Công khai số liệu dự toán được giao theo Biểu số 2 đính kèm.

b) Thời điểm công khai

Chậm nhất sau 5 ngày, kể từ ngày được giao đầu năm và điều chỉnh giảm hoặc bổ sung trong năm (nếu có).

c) Phạm vi công khai

Công khai đến cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.

3.2. Công khai quyết toán tài chính

Giám đốc BHXH huyện công khai số liệu quyết toán tài chính, bao gồm: Số liệu thu BHXH, BHYT; số liệu chi BHXH; số liệu chi BHYT; chi quản lý bộ máy và thu, chi quỹ khen thưởng phúc lợi.
a) Nội dung công khai

Công khai số liệu quyết toán đã được phê duyệt theo Biểu số 4 đính kèm.

b) Thời điểm công khai

Chậm nhất sau 5 ngày, kể từ ngày được phê duyệt quyết toán tài chính.

c) Phạm vi công khai

Công khai đến cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.

3.3. Công khai số liệu đối với phần kinh phí được hỗ trợ (nếu có)

- Công khai số liệu dự toán theo Biểu số 5 và công khai số liệu quyết toán theo Biểu số 8 quy định tại Thông tư số 21/2005/TT-BTC.

- Thời điểm và hình thức công khai: Cùng thời điểm và hình thức như công khai dự toán, công khai quyết toán tài chính.

4. Đối với các đơn vị dự toán cấp 3 và các Ban quản lý dự án trực thuộc BHXH Việt Nam

Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp 3 và các Ban quản lý dự án trực thuộc BHXH Việt Nam công khai dự toán thu, chi, kể cả phần điều chỉnh giảm hoặc bổ sung (nếu có) đã được BHXH Việt Nam giao và các nguồn kinh phí khác, gồm:

- Công khai dự toán, quyết toán nội dung chủ yếu là chi quản lý bộ máy, chi đầu tư xây dựng cơ bản, các nguồn viện trợ (nếu có);

- Thời điểm và phạm vi công khai thực hiện như Điểm 3, Mục I, Phần II

II. CÔNG KHAI TÀI CHÍNH TRONG CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
1. Thực hiện công khai về xây dựng cơ bản các nội dung thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam

1.1. Các nội dung công khai

a) Tổng mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) hàng năm được Nhà nước giao theo kế hoạch và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư cho từng dự án (theo mẫu số 01/CKTC-ĐTXD - Thông tư số 10/2005/TT-BTC).
b) Số liệu quyết toán vốn đầu tư khi dự án hoàn thành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (theo mẫu số 03/CKTC-ĐTXD, mẫu số 04/CKTC-ĐTXD - Thông tư số 10/2005/TT-BTC).

1.2. Thời điểm công khai

Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ký quyết định phân bổ kế hoạch hoặc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư, ký gửi báo cáo quyết toán niên độ ngân sách và ký, quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.

1.3. Phạm vi công khai

- BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh công khai đến các đơn vị trực thuộc.

- Đối với đầu tư XDCB do BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh làm chủ đầu tư thì thực hiện công khai đến cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.

2. Thực hiện công khai tài chính các nội dung thuộc thẩm quyền quản lý của BHXH tỉnh
2.1. Các nội dung công khai

a) Tổng mức vốn đầu tư, tổng dự toán được duyệt của từng dự án đầu tư (theo mẫu số 05/CKTC-ĐTXD - Thông tư số 10/2005/TT-BTC).

b) Kế hoạch vốn đầu tư (kể cả kế hoạch điều chỉnh, bổ sung) được cơ quan cấp trên của chủ đầu tư giao trong năm cho từng dự án đầu tư (mẫu số 05/CKTC-ĐTXD - Thông tư số 10/2005/TT-BTC).
c) Kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt của từng dự án (mẫu số 02/CKTC-ĐTXD - Thông tư số 10/2005/TT-BTC).
d) Số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách hàng năm của từng dự án. Đối với dự án có yêu cầu kiểm toán thì phải công khai kết quả kiểm toán chi tiêu hàng năm (mẫu số 03/CKTC-ĐTXD - Thông tư số 10/2005/TT-BTC).

e) Số liệu quyết toán vốn đầu tư khi dự án hoàn thành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (mẫu số 04/CKTC-ĐTXD - Thông tư số 10/2005/TT-BTC).

2.2. Thời điểm công khai
- Các nội dung a, b và e tại Điểm 2.1 nêu trên phải được công khai chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

- Nội dung c tại Điểm 2.1 nêu trên phải được công khai chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày có kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

- Nội dung d tại Điểm 2.1 nêu trên phải được công khai chậm nhất là 30 ngày sau khi chủ đầu tư lập, gửi báo cáo tài chính năm theo chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư;
2.3. Phạm vi công khai

BHXH tỉnh công khai đến cán bộ, công chức, viên chức BHXH tỉnh và BHXH huyện.

III. CÔNG KHAI TRONG CÔNG TÁC MUA SẮM TÀI SẢN, HÀNG HÓA
1. Nội dung công khai trong công tác mua sắm tài sản, hàng hóa thực hiện theo quy định tại Điểm c, Mục 3, Phần I văn bản này. Tất cả các gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên/01 gói thầu phải thực hiện công khai việc mua sắm. Khuyến khích công khai mua sắm tài sản, hàng hóa đối với các gói thầu mua sắm có giá trị nhỏ hơn 100 triệu đồng/01 gói thầu.

2. Nội dung báo cáo công khai mua sắm tài sản như sau:

a) Công khai dự toán, số lượng, chủng loại, kế hoạch và phương thức đầu tư, mua sắm, trang bị tài sản Nhà nước
- Biểu mẫu: Biểu số 1 đính kèm Thông tư số 89/2010/TT-BTC ngày 16/6/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (sau đây gọi là Thông tư số 89/2010/TT-BTC).
- Thời gian thực hiện công khai: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày dự toán kinh phí đầu tư mua sắm tài sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản

- Biểu mẫu: Biểu số 02 đính kèm Thông tư số 89/2010/TT-BTC.

- Thời gian thực hiện công khai: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày hoàn thành việc mua sắm, trang bị tài sản.

c) Phạm vi công khai

Công khai đến cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.

Riêng việc công khai công tác mua sắm tài sản, hàng hóa theo phương thức tập trung thực hiện theo quy định tại Điều 10, Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hóa theo phương thức tập trung trong Ngành BHXH Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định số 1090/QĐ-BHXH ngày 29/7/2010 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

IV. CÔNG KHAI TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN
1. Công khai các nội dung trong công tác quản lý và sử dụng tài sản quy định tại Điểm d, Mục 3, Phần I văn bản này.
2. Công khai công tác quản lý và sử dụng tài sản

BHXH tỉnh, các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc BHXH Việt Nam thực hiện công khai các nội dung cụ thể như sau:

a) Công khai việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước là trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp.

- Biểu mẫu: Biểu số 03 đính kèm Thông tư số 89/2010/TT-BTC.

- Thời gian thực hiện công khai: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

b) Công khai quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước là phương tiện đi lại và tài sản khác
- Biểu mẫu: Biểu số 04 đính kèm Thông tư số 89/2010/TT-BTC.

- Thời gian thực hiện công khai: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

c) Công khai việc cho thuê tài sản Nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức được phép cho thuê tài sản

- Biểu mẫu: Biểu số 05 đính kèm Thông tư số 89/2010/TT-BTC.

- Thời gian thực hiện công khai: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

d) Công khai việc thực hiện xử lý tài sản (bao gồm: Điều chuyển, thanh lý, bán, chuyển nhượng và các hình thức chuyển đổi sở hữu khác)

- Biểu mẫu: Biểu số 06 đính kèm Thông tư số 89/2010/TT-BTC.

- Thời gian thực hiện công khai: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

đ) Công khai quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước từ nguồn viện trợ, quà biếu, tặng cho
- Trường hợp được tiếp nhận tiền: Thực hiện công khai như trường hợp công khai dự toán ngân sách được Nhà nước giao theo Biểu số 01 đính kèm Thông tư số 89/2010/TT-BTC; khi triển khai mua sắm tài sản thì thực hiện công khai theo Biểu số 02 đính kèm Thông tư số 89/2010/TT-BTC.

- Tài sản được tiếp nhận bằng hiện vật: thực hiện công khai theo Biểu số 06 đính kèm Thông tư số 89/2010/TT-BTC.

- Thời gian thực hiện công khai: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận.

e) Phạm vi công khai
Công khai đến cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.

Phần 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chế độ thông tin, báo cáo

Báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện công khai dự toán được giao, phân bổ dự toán, kể cả phần điều chỉnh giảm, bổ sung (nếu có); công khai quyết toán theo nội dung của Biểu số 10a, Biểu số 10b và các biểu mẫu kèm theo văn bản này.

a) BHXH Việt Nam

- Báo cáo công khai phân bổ dự toán gửi Bộ Tài chính trước ngày 30 tháng 4 hàng năm.
- Báo cáo công khai dự toán điều chỉnh giảm hoặc bổ sung gửi Bộ Tài chính sau 30 ngày, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền giao.

- Báo cáo công khai quyết toán của năm trước và gửi Bộ Tài chính trước ngày 01 tháng 10 hàng năm.

- Báo cáo công khai tài chính trong công tác xây dựng cơ bản được thực hiện như Điểm 1.2, Khoản 1, Mục II, Phần II văn bản này.

- Báo cáo tình hình thực hiện công khai mua sắm tài sản, hàng hóa và quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước thuộc phạm vi quản lý gửi Bộ Tài chính trong thời gian chậm nhất 60 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Trong đó nêu rõ số đơn vị thuộc phạm vi quản lý đã thực hiện công khai mua sắm tài sản, hàng hóa và quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.
b) BHXH tỉnh, các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của BHXH tỉnh và các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc BHXH Việt Nam

- Báo cáo công khai phân bổ dự toán gửi BHXH Việt Nam trước ngày 30 tháng 3 hàng năm.

- Báo cáo công khai dự toán điều chỉnh giảm hoặc bổ sung gửi BHXH Việt Nam sau 15 ngày, kể từ ngày được BHXH Việt Nam giao.
- Báo cáo công khai quyết toán của năm trước và gửi BHXH Việt Nam sau 30 ngày, kể từ ngày được BHXH Việt Nam thẩm định hoặc xét duyệt.

- Báo cáo công khai tài chính trong công tác xây dựng cơ bản thực hiện như Điểm 2.2, Khoản 2, Mục II, Phần II văn bản này.
- Báo cáo tình hình thực hiện công khai mua sắm tài sản, hàng hóa và quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước thuộc phạm vi quản lý gửi BHXH Việt Nam trong thời gian chậm nhất 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Nội dung chủ yếu của báo cáo gồm:

+ Tình hình triển khai thực hiện công khai quy chế về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước áp dụng trong phạm vi cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 115/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

+ Kết quả xử lý các sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan, đơn vị, tổ chức;

+ Tổng hợp việc xử lý các chất vấn (nếu có) về công khai quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước phát sinh tại đơn vị;

+ Kiến nghị và đề xuất nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác công khai quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

c) BHXH huyện, gửi báo cáo BHXH tỉnh

- Báo cáo công khai dự toán được phân bổ gửi BHXH tỉnh sau 15 ngày, kể từ ngày BHXH tỉnh giao dự toán.

- Báo cáo công khai dự toán được điều chỉnh giảm hoặc bổ sung gửi BHXH tỉnh sau 15 ngày, kể từ ngày được BHXH tỉnh giao điều chỉnh.

- Báo cáo công khai quyết toán năm trước gửi BHXH tỉnh sau 15 ngày, kể từ ngày được BHXH tỉnh thẩm định hoặc xét duyệt.
- Báo cáo tình hình công khai mua sắm tài sản, hàng hóa và quản lý, sử dụng tài sản nhà nước được thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm b, Mục 1 Phần III của văn bản này.

2. Trách nhiệm của các đơn vị

a) Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện, phổ biến, quán triệt nội dung công khai tại văn bản này đến từng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi đơn vị quản lý.

b) Giám đốc BHXH tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn BHXH huyện thực hiện công khai tài chính, mua sắm tài sản, hàng hóa và quản lý, sử dụng tài sản tại BHXH tỉnh và kiểm tra việc thực hiện tại các đơn vị trực thuộc.

c) Các tổ chức đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan BHXH các cấp có trách nhiệm giám sát việc thực hiện công khai tài chính, mua sắm tài sản, hàng hóa và quản lý, sử dụng tài sản tại đơn vị.

d) Ban Kiểm tra chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc thực hiện công khai tài chính, mua sắm tài sản, hàng hóa và quản lý, sử dụng tài sản tại các đơn vị trong toàn Ngành.

e) Ban Kế hoạch Tài chính
Chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình và kết quả triển khai thực hiện việc công khai công tác đầu tư XDCB.
f) Ban Chi

- Thực hiện Báo cáo công khai tài chính, mua sắm tài sản, hàng hóa và quản lý, sử dụng tài sản theo quy định.

- Theo dõi tình hình và kết quả triển khai thực hiện công tác công khai tài chính, mua sắm tài sản, hàng hóa và quản lý, sử dụng tài sản hàng năm của toàn Ngành; tổng hợp kết quả báo cáo Tổng Giám đốc, Bộ Tài chính theo quy định.
Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc đề nghị các đơn vị báo cáo kịp thời về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn giải quyết./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các ban nghiệp vụ trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, BC (03).
	TỔNG GIÁM ĐỐC




Lê Bạch Hồng


	Tên đơn vị
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
	Biểu số 1


THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 
năm ……….
(Dùng cho BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh)

Đơn vị tính: đồng

	TT
	Đơn vị
	Dự toán Thu BHXH
	Dự toán Chi BHXH, BHYT, BHTN
	Dự toán Chi quản lý bộ máy

	
	
	BHXH bắt buộc
	BHXH tự nguyện
	Bảo hiểm thất nghiệp
	BHYT
	Tổng cộng
	Nguồn NSNN đảm bảo
	Nguồn quỹ BHXH
	BHXH tự nguyện
	Bảo hiểm thất nghiệp
	BHYT
	Tổng cộng
	

	A
	B
	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Đơn vị A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đơn vị B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Đơn vị C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	……., ngày … tháng … năm …
Giám đốc BHXH …….
(ký tên, đóng dấu)


Biểu số 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Đơn vị:

Chương:

THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI ĐƯỢC GIAO 
năm …….
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc BHXH Việt Nam và cấp 3 thuộc BHXH tỉnh)

Đơn vị tính: đồng

	TT
	Chỉ tiêu
	Dự toán được giao
	Ghi chú

	I
	Dự toán Thu BHXH
	
	

	1
	BHXH bắt buộc
	
	

	2
	BHXH tự nguyện
	
	

	3
	BHYT bắt buộc
	
	

	4
	BHYT tự nguyện
	
	

	5
	BHTN
	
	

	II
	Dự toán Chi BHXH
	
	

	1
	Chi từ nguồn NSNN
	
	

	2
	Chi BHXH bắt buộc
	
	

	2.1
	Chi Quỹ ốm đau, thai sản
	
	

	2.2
	Chi Quỹ TNLĐ-BNN
	
	

	2.3
	Chi Quỹ hưu trí, tử tuất
	
	

	3
	Chi Quỹ BHXH tự nguyện
	
	

	4
	Chi Quỹ BHTN
	
	

	III
	Dự toán chi KCB BHYT
	
	

	1
	Chi phí KCB tại đơn vị
	
	

	2
	Chi đa tuyến đi
	
	

	3
	Chi đa tuyến đến
	
	

	IV
	Dự toán Chi Quản lý bộ máy
	
	

	1
	Chi thường xuyên
	
	

	2
	Chi thường xuyên đặc thù
	
	

	3
	Chi không thường xuyên
	
	


	
Người lập biểu
	………., ngày … tháng … năm …
Thủ trưởng đơn vị


	Tên đơn vị
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
	Biểu số 3


THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI 
năm…..
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp 1 và cấp 2)

Đơn vị tính: đồng

	TT
	Đơn vị
	Thu BHXH, BHYT, BHTN
	Chi các chế độ BHXH, BHTN
	Chi KCB
	Chi Quản lý bộ máy

	
	
	Số liệu báo cáo quyết toán
	Số liệu quyết toán được duyệt
	Số liệu báo cáo quyết toán
	Số liệu quyết toán được duyệt
	Số liệu báo cáo quyết toán
	Số liệu quyết toán được
	Số liệu báo cáo quyết toán
	Số liệu quyết toán được duyệt

	
	
	
	
	
	
	
	Số liệu quyết toán trong quỹ được duyệt
	Số liệu quyết toán vượt quỹ được duyệt
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Đơn vị A
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đơn vị B
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Đơn vị C
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	……., ngày … tháng … năm …
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)


Biểu số 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Đơn vị:

Chương:

THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI
năm …….
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc BHXH Việt Nam và cấp 3 thuộc BHXH tỉnh)

Đơn vị tính: đồng

	TT
	Chỉ tiêu
	Số liệu báo cáo quyết toán
	Số liệu quyết toán được duyệt

	I
	Số đã thu trong năm
	
	

	1
	BHXH bắt buộc
	
	

	2
	BHYT bắt buộc
	
	

	3
	Bảo hiểm thất nghiệp
	
	

	4
	BHXH tự nguyện
	
	

	5
	BHYT tự nguyện
	
	

	6
	Lãi chậm đóng BHXH, BHYT
	
	

	7
	Ghi thu để thanh toán các chế độ BHXH
	
	

	II
	Quyết toán chi các chế độ BHXH
	
	

	1
	Chi từ nguồn NSNN
	
	

	2
	Chi BHXH bắt buộc
	
	

	2.1
	Chi Quỹ ốm đau, thai sản
	
	

	2.2
	Chi Quỹ TNLĐ-BNN
	
	

	2.3
	Chi Quỹ hưu trí, tử tuất
	
	

	3
	Chi Quỹ BHXH tự nguyện
	
	

	4
	Chi Quỹ BHTN
	
	

	III
	Quyết toán chi KCB BHYT
	
	

	1
	Chi KCB BHYT trong quỹ
	
	

	2
	Chi KCB BHYT vượt quỹ
	
	

	IV
	Quyết toán Chi Quản lý bộ máy
	
	


	
Người lập biểu
	………., ngày … tháng … năm …
Thủ trưởng đơn vị


Mẫu số 10a

	BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BHXH tỉnh
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: ……/…….
V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính
	……., ngày … tháng … năm …


Kính gửi: -

(Tên đơn vị báo cáo) báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện công khai phân bổ dự toán năm … (hoặc công khai quyết toán năm) theo Công văn số       BHXH-BC ngày    tháng 10 năm 2011 của BHXH Việt Nam như sau:
1/ Tình hình thực hiện công khai:

Nêu tổng số đơn vị cấp dưới trực thuộc, trong đó tổng số đơn vị đã công khai, tổng số đơn vị chưa công khai. Trong tổng số đơn vị đã công khai có bao nhiêu đơn vị công khai đúng, chưa đúng. Số đơn vị công khai chưa đúng về hình thức, về nội dung, thời gian quy định … (nêu rõ nguyên nhân)

2/ Số liệu chi tiết như sau: (Nếu đúng về nội dung, hình thức hay thời gian thì đánh dấu x vào các cột đơn vị để cộng và ghi vào cột tổng số)

Đơn vị tính: đồng
	Số TT
	Chỉ tiêu
	Tổng số
	Đơn vị trực thuộc

	
	
	
	Đơn vị A
	Đơn vị …

	I
	Tổng số đơn vị
	
	
	

	II
	Đơn vị chưa công bố công khai
	
	
	

	III
	Đơn vị đã công bố công khai:
	
	
	

	1
	Công khai phân bổ dự toán thu BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp
	
	
	

	
	1. Đúng nội dung công khai
	
	
	

	
	2. Đúng hình thức công khai
	
	
	

	
	3. Đúng thời gian công khai
	
	
	

	2
	Công khai phân bổ dự toán chi BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp, KCB, QLBM
	
	
	

	
	1. Đúng nội dung công khai
	
	
	

	
	2. Đúng hình thức công khai
	
	
	

	
	3. Đúng thời gian công khai
	
	
	

	3
	Công khai dự toán thu – chi (được giao) bao gồm các nội dung về BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp, KCB, QLBM
	
	
	

	
	1. Đúng nội dung công khai
	
	
	

	
	2. Đúng hình thức công khai
	
	
	

	
	3. Đúng thời gian công khai
	
	
	

	4
	Công khai quyết toán được duyệt bao gồm các nội dung về BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp, KCB, QLBM, KTPL
	
	
	

	
	1. Đúng nội dung công khai
	
	
	

	
	2. Đúng hình thức công khai
	
	
	

	
	3. Đúng thời gian công khai
	
	
	


	Nơi nhận:
- Như trên;
- …
- Lưu …
	Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)


Mẫu số 10b

	BẢO HIỂM XÃ HỘI tỉnh (thành phố)
Tên đơn vị báo cáo
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: ……/…….
V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính
	……., ngày … tháng … năm …


Kính gửi: - Tên cơ quan nhận báo cáo

Căn cứ Công văn số    ngày    tháng    năm      của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn Công khai và lập báo cáo công khai tài chính, (tên đơn vị báo cáo) báo cáo các nội dung công khai tài chính theo yêu cầu sau:
1. Tình hình thực hiện công khai:

Đơn vị đã thực hiện công khai theo các mẫu biểu số … và đã nộp đúng hay chưa đúng về hình thức, nội dung và thời hạn quy định theo yêu cầu của BHXH Việt Nam. Trong đó các mẫu biểu chưa thực hiện bao gồm … (nêu nguyên nhân chưa thực hiện)

2. Số liệu chi tiết như sau:

a) Công khai dự toán được phân bổ:

- Dự toán Thu BHXH, BHYT, BHTN:
đồng

- Dự toán Chi BHXH, BHTN:
đồng

- Dự toán Chi KCB BHYT:
đồng

- Dự toán Chi Quản lý bộ máy:
đồng

b) Công khai số liệu Quyết toán: (số liệu báo cáo quyết toán năm trước)

- Số đã thu BHXH, BHYT, BHTN trong năm:

- Quyết toán chi các chế độ BHXH:
đồng
- Quyết toán chi KCB BHYT:
đồng

- Quyết toán Chi Quản lý bộ máy:
đồng

- Quyết toán Chi Quỹ khen thưởng phúc lợi:
đồng

c) Công khai các nguồn kinh phí được hỗ trợ, viện trợ (nếu có) (số liệu quyết toán năm trước)

- Tổng số Thu:
đồng

- Tổng số Chi:
đồng

	Nơi nhận:
- Như trên;
- …
- Lưu …
	Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)


